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DANH SÁCH THÍ SINH VẮNG SÁT HẠCH 

Của: Trung Tâm Dạy Nghề Thành Đạt 
Kỳ sát hạch: 7050219057        Ngày: 20/11/2019 

STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh Nơi cư trú 
Đã có giấy phép lái xe 

Hạng Trúng tuyển 
Lớp, khóa 

Hạng 

GPLX Vắng SH Ghi chú 

PHAN LY BA 1 07/11/1988 TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2006 B2 

PHẠM MẠNH BẠO 2 17/06/1979 X. Minh Long, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C004 C 

NGUYỄN THANH BÌNH 3 01/01/1967 X. Phú Riềng, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN TRỌNG 
CHÂU 

4 07/03/1972 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 5 01/04/1993 X. Cẩm Đường, H. Long Thành, T. Đồng 
Nai 

A1 Vắng 70004K19B2006 B2 

LÊ CÔNG CHINH 6 10/06/1986 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

LÊ VĂN CHỨC 7 01/05/1984 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2004 B2 

NGUYỄN VĂN CÔNG 8 01/03/1986 X. Phú Riềng, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19C004 C 

TRẦN MẠNH CƯỜNG 9 10/10/1987 X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước Vắng 70004K18B2006 B2 

TRẦN THỊ THÚY DIỄM 10 19/07/1982 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 Vắng 70004K19B2005 B2 

VƯƠNG KHẮC ĐIỆP 11 23/03/1993 X. Vĩnh Chân, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ A1 Vắng 70004K19C004 C 

TRẦN VĂN ĐOÀN 12 27/04/1988 X. Thống Nhất, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C006 C 

ĐỖ VĂN ĐÔNG 13 01/01/1975 X. Thống Nhất, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2006 B2 

PHẠM THÀNH ĐỒNG 14 12/12/1988 X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước A1 Vắng 70004K19C006 C 
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NGUYỄN HÒA ĐỒNG 15 28/05/1966 X. Bom Bo, H. Bù Đăng, T. Bình Phước Vắng 70004K19B2008 B2 

LỮ VĂN ĐỨC 16 20/05/1999 X. Hưng Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 
Dương 

Vắng 70004K17B2002 B2 

NGUYỄN VĂN DŨNG 17 26/09/1992 X. Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

Vắng 70004K19C002 C 

HUỲNH VĂN DŨNG 18 02/08/1989 P. Hương Sơ, TP. Huế, T. Thừa Thiên 
Huế 

Vắng 70004K19B2003 B2 

VÕ VĂN DŨNG 19 01/01/1968 TT. Đức Phong, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2004 B2 

HỒ HÙNG DŨNG 20 01/01/1970 X. An Điền, TX. Bến Cát, T. Bình Dương A1 Vắng 70004K19B2008 B2 

TRỊNH THỊ THU HÀ 21 04/08/1998 X. Tân Phước, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN THỊ THÚY 
HẰNG 

22 01/11/1982 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 
Dương 

Vắng 70004K19B2008 B2 

TRẦN MINH HẠNH 23 16/12/1991 X. Đức Hạnh, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C004 C 

HOÀNG VĂN HẬU 24 15/02/1982 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà 
Tĩnh 

A1 Vắng 70004K19B2006 B2 

LÊ QUỐC HẬU 25 30/07/1989 P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

TRẦN THỊ HIẾN 26 14/05/1973 X. Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên, T. Bình 
Dương 

Vắng 70004K19B2004 B2 

PHAN THỊ HIỀN 27 20/07/1987 P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K18B2009 B2 

VŨ THỊ HIỀN 28 08/02/1982 X. Đoàn Kết, H. Bù Đăng, T. Bình Phước Vắng 70004K19C005 C 

NGUYỄN THỊ HIỀN 29 01/01/1981 X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K18B2014 B2 

ĐINH TRUNG HIẾU 30 24/11/1987 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN THỊ HOA 31 01/01/1975 X. Tân Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước Vắng 70004K19B2002 B2 

ĐẶNG NGỌC HÓA 32 28/10/1974 X. Xuân Đông, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN ĐÌNH HÒA 33 12/10/1986 X. Đak Nhau, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19C004 C 
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ĐOÀN VĂN HÒA 34 01/01/1984 X. Quơn Long, H. Chợ Gạo, T. Tiền 
Giang 

Vắng 70004K19C004 C 

NGUYỄN KIM HOÀNG 35 10/10/1984 X. Bình Minh, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN QUỐC 
HƯNG 

36 29/04/1988 X. Sơn Lễ, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh Vắng 70004K19B2003 B2 

VŨ THỊ HƯƠNG 37 03/05/1982 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2004 B2 

TRẦN THỊ HOÀI 
HƯƠNG 

38 05/05/1987 P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2004 B2 

NGUYỄN XUÂN HUY 39 23/06/1997 X. Đak Nhau, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C004 C 

LÊ THỊ THANH HUYỀN 40 10/10/1984 X. Mỹ Hưng, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre Vắng 70004K19B2006 B2 

ĐINH TUẤN KHA 41 05/09/1987 X. Tân Hưng, TX. Bến Cát, T. Bình 
Dương 

A1 Vắng 70004K19C004 C 

PHẠM QUỐC KHANH 42 27/07/1992 TT. Giồng Riềng, H. Giồng Riềng, T. Kiên 
Giang 

Vắng 70004K19B2008 B2 

TĂNG VĂN KHƯƠNG 43 22/02/1974 X. Khánh Bình Đông, H. Trần Văn Thời, 
T. Cà Mau 

A1 Vắng đường 70004K17B2011 B2 

TRÁC HOÀNG 
KHƯƠNG 

44 01/01/1981 X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước Vắng 70004K19C006 C 

TRIỆU VĂN KIM 45 01/02/1989 X. Tân Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN THÁI LAI 46 06/11/1980 X. Bình Minh, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C004 C 

HỒ LAI 47 01/01/1977 P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2004 B2 

VÕ QUANG LÀNH 48 04/05/1987 X. Thanh Giang, H. Thanh Chương, T. 
Nghệ An 

A1 Vắng 70004K19B2006 B2 

VŨ LẬP 49 13/06/1989 X. Phúc ứng, H. Sơn Dương, T. Tuyên 
Quang 

Vắng 70004K19C002 C 

THÁI THỊ NGỌC LIÊN 50 16/09/1968 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 Vắng hình 70004K19B2001 B2 

PHẠM THỊ LIÊN 51 15/05/1976 X. Lai Uyên, TX. Bến Cát, T. Bình Dương Vắng 70004K19B2008 B2 

TRƯƠNG TẤN LỘC 52 16/02/1986 X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, T. An Giang A1 Vắng 70004K19B2006 B2 
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PHAN VĂN LỢI 53 13/08/1979 X. Phù Mỹ, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng Vắng 70004K19B2006 B2 

DƯƠNG THỊ LỢI 54 01/01/1982 X. Đak Nhau, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C005 C 

HOÀNG NGỌC LONG 55 12/03/1995 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

TRỊNH THỊ MAI 56 04/11/1976 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

ĐIỂU NHẬT MINH 57 04/04/1995 X. Mã Đà, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai Vắng 70004K19C004 C 

TRƯƠNG THỦY MỸ 58 11/08/1981 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 
Dương 

Vắng 70004K19B2006 B2 

PHẠM ĐỨC NAM 59 01/06/1990 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

PHAN TRUNG 
NGUYÊN 

60 15/11/1996 X. Đức Mỹ, H. Càng Long, T. Trà Vinh A1 Vắng 70004K18B2014 B2 

PHẠM CAO NGUYÊN 61 23/10/1998 P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K18B2010 B2 

CAO VĂN NHÂM 62 03/08/1980 X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C006 C 

ĐỖ VĂN NHẬT 63 25/10/1999 TT. Trà Xuân, H. Trà Bồng, T. Quảng 
Ngãi 

Vắng 70004K19C006 C 

THẠCH NHIỀU 64 19/03/1988 X. Tân Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước Vắng 70004K19B2006 B2 

TRỊNH CÔNG PHI 65 20/03/1964 X. Minh Lập, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2008 B2 

PHẠM TIÊN PHONG 66 01/11/1979 X. Vĩnh Tuy, H. Gò Quao, T. Kiên Giang Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN MINH PHÚ 67 07/08/1987 X. Long Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ 
An 

Vắng 70004K19B2008 B2 

VŨ QUÝ PHÚ 68 01/01/1978 X. Tân Hưng, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C006 C 

NGUYỄN ĐẠI QUANG 69 01/01/1986 X. Phước Tín, TX. Phước Long, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

NGUYỄN ĐĂNG 
QUANG 

70 05/05/1980 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2002 B2 

BÙI THỊ QUYÊN 71 14/08/1990 X. Đồng Tâm, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K17B2002 B2 
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NGUYỄN THỊ SEN 72 12/08/1978 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

Vắng 70004K18B2014 B2 

LÊ VĂN SƠN 73 08/08/1978 X. Ea Đar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk Vắng 70004K19B2001 B2 

LÊ VĂN TÀI 74 18/04/1997 X. Triệu ái, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị Vắng 70004K19C006 C 

NGUYỄN VIẾT TÀI 75 29/12/1985 X. Yên Thịnh, H. Yên Định, T. Thanh Hóa Vắng 70004K19C004 C 

PHAN THỊ THANH TÂM 76 20/04/1985 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

NGÔ XUÂN TÂN 77 16/09/1981 X. Sa Nhơn, H. Sa Thầy, T. Kon Tum Vắng 70004K19C006 C 

VÕ MINH TÂN 78 24/01/1987 X. Quách Phẩm, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau Vắng 70004K19B2006 B2 

TẠ VĂN THÁI 79 01/01/1979 X. Long Điền Tây, H. Đông Hải, T. Bạc 
Liêu 

A1 Vắng 70004K19B2008 B2 

PHẠM QUYẾT THÁNG 80 12/09/1992 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2006 B2 

PHẠM MINH THẮNG 81 23/08/1980 X. Thanh Phú, TX. Bình Long, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2003 B2 

NÔNG VĂN THẮNG 82 21/02/2001 X. Thuận Phú, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

DƯƠNG TRUNG 
THÀNH 

83 20/10/1985 X. Nha Bích, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

PHẠM VĂN THI 84 01/01/1981 X. Minh Hưng, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C004 C 

TRẦN THỊ THI 85 17/10/1978 X. Nha Bích, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

LỤC VĂN THỊ 86 13/02/1981 X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước Vắng 70004K19B2008 B2 

LƯƠNG VĂN THỌ 87 09/07/1963 X. Thống Nhất, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2008 B2 

LÊ ĐÌNH THÔNG 88 24/05/1978 P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2004 B2 

NGUYỄN ANH THU 89 06/10/2001 P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai Vắng 70004K19B2008 B2 

THIỀU ĐÌNH THƯ 90 01/01/1956 X. Tiến Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2004 B2 
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TRẦN NGỌC THUẬN 91 08/04/1992 X. Thạnh Đông, H. Tân Hiệp, T. Kiên 
Giang 

A1 Vắng 70004K19B2001 B2 

NGUYỄN HÀNG THỨC 92 06/04/1996 X. Trần Hợi, H. Trần Văn Thời, T. Cà 
Mau 

Vắng 70004K19C006 C 

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 
THÙY 

93 27/07/1983 X. Nha Bích, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

LÊ MINH TIẾN 94 06/12/1996 X. Bù Nho, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19C006 C 

NGUYỄN VĂN TIẾN 95 15/03/1990 X. Nga Tân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa Vắng 70004K19C006 C 

NGUYỄN VĂN TÍNH 96 07/02/1994 X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 Vắng 70004K19B2003 B2 

LÊ NGỌC TÍNH 97 28/05/1967 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

A1 Vắng 70004K19B2004 B2 

MAI VĂN TỈNH 98 28/01/1993 X. Nga Thiện, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa A1 Vắng 70004K19B2008 B2 

ĐOÀN CÔNG TRÁCH 99 26/05/1980 X. An Lục Long, H. Châu Thành, T. Long 
An 

Vắng hình 70004K19B2008 B2 

ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 100 01/05/1994 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K14B2008 B2 

DƯƠNG ĐỨC TÚ 101 01/01/1968 X. Bình Minh, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19C004 C 

NGUYỄN VĂN TUẤN 102 15/12/1996 P. Long Phước, TX. Phước Long, T. 
Bình Phước 

Vắng hình 70004K19C005 C 

TRẦN VĂN TƯỜNG 103 10/02/1983 X. Quảng Thạch, H. Quảng Trạch, T. 
Quảng Bình 

Vắng 70004K19C004 C 

LÊ QUỐC VIỆT 104 12/10/1990 X. Phú Riềng, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 

DƯƠNG THÙY VUI 105 19/05/1988 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2002 B2 

VŨ VĂN YÊN 106 19/08/1985 X. Lộc Quang, H. Lộc Ninh, T. Bình 
Phước 

Vắng 70004K19B2008 B2 
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